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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Tên gói thầu: Mua đồ ăn nhẹ cho người cao tuổi, phụ nữ có con nhỏ, người 
ở xa khi đến làm TTHC tại các Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội 

Địa điểm: Hà Nội 

Bên mời thầu: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng 

Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Ngân sách nhà nước 

Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để 
minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn 
dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp 
với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ 
thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ 
các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 

STT MẶT HÀNG  Mô tả yêu cầu kỹ thuật 

1 

Bánh gạo Mesi hoặc 
tương đương vị tự 
nhiên 130gr - 12 gói 
nhỏ/1 gói 

Bánh gạo nướng vị tự nhiên (ngọt dịu/vừa ăn); Thương 
hiệu: Mesi (hoặc tương đương); Trọng lượng tịnh: 
130g/gói; Quy cách đóng gói bên trong: 12 gói nhỏ/gói, 
tiện lợi cho việc chia khẩu phần và bảo quản; Thành phần 
từ gạo thơm, không chứa chất bảo quản độc hại, không 
chiên qua dầu (Cholesterol Free); Sản phẩm đảm bảo tiêu 
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; Bao bì đóng kín, in rõ 
ngày sản xuất và hạn sử dụng. 

2 
Kẹo HỌNG Orion 
hoặc tương đương 
gói 87,5gr 

Kẹo ngậm hỗ trợ giảm ho, làm dịu họng; Hương vị: Quất 
Mật Ong (hoặc Chanh sả/Bạc hà tùy chọn); Thành phần 
chứa chiết xuất tự nhiên giúp tăng sức đề kháng; Trọng 
lượng tịnh: 87.5g/gói; Đóng gói: Các viên kẹo được đóng 
gói riêng biệt từng cái trong túi nilon, đảm bảo vệ sinh và 
dễ bảo quản; Hạn sử dụng còn ít nhất 2/3 tổng thời hạn 
khi giao hàng. 

3 

Trà Xanh Túi Lọc 
Lipton Tươi Mới 
hoặc tương đương 
75g (Hộp 50 Gói 
1.5G) 

Thành phần: Gừng già tự nhiên kết hợp với trà xanh hoặc 
thảo mộc, không sử dụng hương liệu tổng hợp, không 
chất bảo quản; Quy cách đóng gói: 50 gói/hộp; Trọng 
lượng tịnh: 1,5g/gói x 50 gói (hoặc tương đương 
75g/hộp); Túi lọc kép đạt chuẩn vệ sinh, dây tem đầy đủ; 
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Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực 
phẩm; Hạn sử dụng còn ít nhất 12 tháng. 

4 
Túi Cốc giấy 180ml 
– vietcup hoặc 
tương đương 

Cốc giấy (ly giấy) cao cấp dùng một lần; Dung tích: 
180ml; Kích thước: Miệng ~70mm, Đáy ~49mm, Cao 
~70mm; Định lượng ≥ 210gsm; Chất liệu: Giấy tinh khiết 
(PO) tráng 1 lớp PE chống thấm nước, chịu được nhiệt độ 
nước nóng/lạnh thông thường; Định lượng giấy: 210gsm 
- 240gsm (dày dặn, cầm không bị mềm nhũn khi đựng 
nước); Miệng cốc cuộn gờ chắc chắn; Màu sắc: Trắng 
trơn hoặc in hình trang nhã; Đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì tiếp xúc thực phẩm; 
Quy cách đóng gói: 50 chiếc/cây (túi). 

 

Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) 
các nội dung sau: 

- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp; 

- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa; 

- Vận chuyển các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu; 

- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi 
phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa; 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào rõ ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất, 
nước, năm sản xuất…. và chào đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa nêu tại  

Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống). Phạm vi cung cấp hàng hóa, 
Chương IV, E-HSMT. 

- Nhà thầu phải có Bảng tuyên bố đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa 
chào thầu theo mẫu bên dưới: 

Stt 

Yêu cầu của E-
HSMT 

Nhà thầu chào thầu 

Ghi 
chú 

Tên 
hàng 

hóa/dịch 
vụ liên 
quan 

Thông số 
kỹ thuật 
và các 

tiêu 
chuẩn 

Thông 
số kỹ 
thuật 

Tuyên bố đáp 
ứng 

Tài liệu tham chiếu 

 Hàng hóa 1 Hàng hóa 1 (Ghi rõ ký mã hiệu, xuất xứ)  

1 …. ….  

Ghi rõ Đáp ứng 
hoặc Không 

đáp ứng; Chỉ ra 
thông số đáp 
ứng vượt trội 

(nếu có)  

Nêu rõ tham chiếu tài 
liệu nào, chương, 

mục, trang, dòng nào 
hoặc kết hợp của các 
chương, mục, trang, 

dòng nào 

 

… …. ….     
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Stt 

Yêu cầu của E-
HSMT 

Nhà thầu chào thầu 

Ghi 
chú 

Tên 
hàng 

hóa/dịch 
vụ liên 
quan 

Thông số 
kỹ thuật 
và các 

tiêu 
chuẩn 

Thông 
số kỹ 
thuật 

Tuyên bố đáp 
ứng 

Tài liệu tham chiếu 

 Hàng hóa 2 Hàng hóa 2 (Ghi rõ ký mã hiệu, xuất xứ)  

1 …. ….     

… …. ….     

+ Trong trường hợp tài liệu tham chiếu (Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong 
E-HSDT như Catalogue, hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu…) để chứng minh sự đáp 
ứng các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu kèm trong E-HSDT có thông số 
kỹ thuật khác với thông số kỹ thuật được công bố rộng rãi trên địa chỉ tham chiếu 
có thể tải về từ website chính thức của nhà sản xuất, nhà thầu phải cung cấp văn 
bản xác nhận của nhà sản xuất hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng hoặc tài 
liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh kèm theo E-HSDT. 

+ Đối với các thông số kỹ thuật nhà thầu chào không thể hiện trong tài liệu 
tham chiếu kèm theo E-HSDT thì phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc của đại lý 
được ủy quyền bán hàng hoặc cung cấp các tài liệu giải trình phù hợp. 

+ Trường hợp nhà thầu không kê khai đầy đủ danh mục vật tư, vật liệu, thiết 
bị theo quy định Mục 1.2.2 Khoản 1.2 chương V, Bên mời thầu có quyền yêu cầu 
và nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ cần thiết khi bên mời thầu cần làm 
rõ các thông tin về 1 số loại hàng hóa, thiết bị do nhà thầu chào. Trường hợp nhà 
thầu không cung cấp hồ sơ, tài liệu về vật tư, thiết bị chào thầu hoặc tài liệu, hồ 
sơ không đầy đủ thì trong trường hợp trúng thầu, những phần chưa rõ hoặc thiếu 
sót sẽ do bên mời thầu quy định và nhà thầu phải tuân thủ vô điều kiện các quy 
định đó khi cung cấp, lắp đặt mà không được điều chỉnh đơn giá thanh toán trong 
hợp đồng. 

- Chất lượng: Các hàng hóa mà nhà thầu đề xuất cung cấp phải có xuất xứ rõ 
ràng, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây và mới 100% chưa qua sử dụng, đáp ứng 
theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa quy định ở Chương này. 

 

- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản 
xuất (hãng sản xuất) được sử dụng bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này 
bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt cụ thể: 

+ Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài có thể dịch thuật công chứng 
sang tiếng Việt: Nhà thầu có thể đính kèm công chứng bản dịch tiếng Việt hoặc 
nhà thầu có thể tự dịch (kèm theo cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác nội 
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dung bản dịch này trong E-HSDT). Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất 
trình công chứng bản dịch sang tiếng Việt trước khi trao hợp đồng. 

+ Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không thể dịch thuật công chứng 
sang tiếng Việt: Nhà thầu có thể tự dịch (kèm theo cam kết chịu trách nhiệm về 
tính chính xác nội dung bản dịch này trong E-HSDT). 

Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng 
phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-
HSMT). Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-
HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản 
xuất) hoặc đại lý ủy quyền của hãng để chứng minh. 

- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung 
cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không 
gián đoạn của toàn bộ hàng hóa. 

* Nghiệm thu bàn giao: 

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu 
bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của 
Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí 
cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc... 

* Danh sách giao hàng của 12 Chi nhánh và các điểm phục vụ hành 
chính công trên địa bản thành phố Hà Nội chi tiết như sau: 

TT Chi nhánh Địa điểm 

1 
Chi nhánh 01 

258 VÕ CHÍ CÔNG 

2 01 HOÀNG ĐẠO THÚY 

3 
Chi nhánh 02 

SỐ 85 DỊCH VỌNG HẬU, CẦU GIẤY 

4 NGÕ 11 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN, HÀ NỘI 

5 

Chi nhánh 03 

SỐ 61 PHỐ HOÀNG CẦU, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA 

6 SỐ 126 PHỐ HÀNG TRỐNG, PHƯỜNG HÀNG TRỐNG 

7 SỐ 6 BẢO LINH, PHƯỜNG HỒNG HÀ, HÀ NỘI 

8 248 KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC HÀ, HÀ NỘI 

9 

Chi nhánh 4 

TÒA NHÀ LIÊN CƠ, SỐ 8, NGÕ 6 BÙI HUY BÍCH, PHƯỜNG 
HOÀNG MAI 

10 39 LÊ THANH NGHỊ, BẠCH MAI, HÀ NỘI 

11 SỐ 52 LÊ ĐẠI HÀNH (TRỤ SỞ LIÊN CƠ VÂN HỒ) 

12 

Chi nhánh 5 

12 PHÚC LÝ, TÂY TỰU, HÀ NỘI 

13 
SỐ 125Đ, ĐƯỜNG 422, GIANG XÁ, XÃ HOÀI ĐỨC, THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI 

14 
SỐ 01 HUY DU, PHƯỜNG TỪ LIÊM (TRỤ SỞ BỘ PHẬN 1 
CỬA CŨ CỦA UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM) 
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TT Chi nhánh Địa điểm 

15 
Chi nhánh 6 

SỐ 3 PHỐ VẠN HẠNH, PHƯỜNG VIỆT HƯNG 

16 SỐ 03 THUẬN AN, XÃ GIA LÂM 

17 

Chi nhánh 7 

SỐ 2 HÀ CẦU, PHƯỜNG HÀ ĐÔNG, TP. HÀ NỘI 

18 115 BẮC SƠN, PHƯỜNG CHƯƠNG MỸ, TP. HÀ NỘI 

19 SỐ 27, TDP PHỐ HUYỆN, XÃ QUỐC OAI, TP. HÀ NỘI 

20 

Chi nhánh 8 

TẦNG 1 ĐẢNG ỦY-UBND XÃ ĐÔNG ANH 

21 TRỤ SỞ KHO BẠC NN KHU VỰC I SÓC SƠN 

22 
TRỤ SỞ KHO BẠC NN KHU VỰC I MÊ LINH SỐ 2 ĐƯỜNG 
BÁT NÀN, XÃ QUANG MINH, MÊ LINH, HÀ NỘI 

23 

Chi nhánh 9 

SỐ 105 PHỐ TÂY SƠN, XÃ ĐAN PHƯỢNG 

24 
UBND XÃ THẠCH THẤT Số 02, đường Chi Quan, xã Thạch 
Thất 

25 
SỐ 1, NGÕ 37, LẠC TRỊ, XÃ PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI 

26 

Chi nhánh 10 

HOÀNG XÁ, XÃ VÂN ĐÌNH, HÀ NỘI 

27 TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC I ỨNG HÒA 

28 SỐ 135, XÃ THANH OAI, HÀ NỘI 

29 

Chi nhánh 11 

SỐ 12 NGUYỄN BẶC, XÃ THANH TRÌ, HÀ NỘI 

30 ĐƯỜNG LÝ TỬ TẤN, XÃ THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI 

31 TIỂU KHU THAO CHÍNH, XÃ PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI 

32 
Chi nhánh 12 

SỐ 19 PHỐ HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG NGÔ QUYỀN, (TRỤ SỞ 
UBND PHƯỜNG QUANG TRUNG CŨ) 

33 
Số 2 đường Thanh niên, khu hành chính xã Ba Vì (Trụ sở kho bạc 
Ba Vì cũ) 

34 Điểm phục vụ hành chính công tại 126 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội 


